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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài: 

Bậc Tiểu học là bậc góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng để hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Trên cơ sở cung cấp những tri thức kỹ năng khoa học ban đầu về tự nhiên xã hội nhằm phát triển các năng lực nhận thức và hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng và phát triển tình cảm, thói quen, đức tính tốt đẹp của con người. Mục tiêu nói trên được thực hiện thông qua việc dạy học các môn học nói chung, môn Toán nói riêng. Song song cùng với các bộ môn khác, Toán học chiếm một vị trí quan trọng, cần thiết và không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt và hoạt động của con người. 
- Môn Toán góp phần cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển các năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp cho học sinh. 
- Môn toán ở trường tiểu học là một môn học độc lập, chiếm phần lớn thời gian trong chương trình học của trẻ.
- Môn toán là bộ môn khoa học nghiên cứu có hệ thống, là môn học rất cần thiết để hỗ trợ cho việc học các môn học khác. Môn toán tạo điều kiện giúp học sinh rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận logic, thao tác tư duy cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực như: trừu tượng hoá, khái quát hoá, khả năng phân tích tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh. Môn toán còn góp phần hình thành những đức tính tốt như: trung thực, cần cù, chịu khó, ý thức vượt khó khăn, tìm tòi sáng tạo và nhiều kỹ năng tính toán cần thiết để con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho người lao động trong thời đại mới
Trong chương trình môn Toán của Tiểu học, số học là nội dung trọng tâm, là hạt nhân của toàn bộ quá trình dạy toán từ lớp 1 đến lớp 5. Vì nội dung chủ yếu là số tự nhiên và các phép tính trên số tự nhiên. Các nội dung về đo lường, yếu tố hình học, yếu tố thống kê, giải toán có lời văn được tích hợp với nội dung số học. 
   
Ở lớp 2 các em chỉ học phép chia đơn giản (chia trong bảng). Đến lớp 3 các em phải biết cách chia ngoài bảng số có 2, 3, 4, 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Bởi thế việc hướng dẫn học sinh biết cách cho số có 1 chữ số là vô cùng quan trọng. Thông qua việc dạy chia, giáo viên giúp học sinh biết thực hiện cho số có 1 chữ số( trường hợp số bị chia là số có ba chữ số, bốn chữ số hay năm chữ số).
   
Khi các em đã biết cách chia cho số có 1chữ số rồi thì việc thực hiện chia cho số có hai chữ số, ba chữ số ở lớp 4, lớp 5 sẽ dễ dàng hơn.

   
 Thông qua việc dạy chia, học sinh rèn được kĩ năng tính toán cẩn thận, biết cách ước lượng thương, biết trình bày bài khoa học, sạch sẽ. Và thông qua việc dạy chia, giáo viên rèn luyện cho học sinh khả năng diễn đạt bằng lời rõ ràng, mạch lạc.
 
Chính vì những lí do trên khiến tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 thực hiện tốt cách chia cho số có một chữ số”
2. Mục đích nghiên cứu:

Với lý do chọn đề tài như trên, tôi tập trung đi nghiên cứu cách dạy sao cho việc truyền tải kiến thức vừa đủ, vừa nhẹ nhàng, học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức, hoạt động bằng năng lực của mình. Tôi rút ra phương pháp dạy học có hiệu quả, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, tạo cho học sinh nhiều say mê, hứng thú trong học tập. Tìm hiểu và làm sang tỏ những nguyên nhân còn tồn tại khi dạy học sinh chia số có một chữ số. Từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm khắc phục được những hạn chế trong việc học sinh thực hiện chia cho số có một chữ số.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:


* Đối tượng nghiên cứu: 
- Một vài biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 3 chia cho số có 1 chữ số.

* Khách thể nghiên cứu:

- Một số phương pháp dạy toán lớp 3.

4. Phương pháp nghiên cứu:

4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu


- Mục tiêu chung của bậc Tiểu học.


- Sách giáo viên Toán lớp3.


- Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học.

4.2. Lựa chọn phương pháp dạy học:


- Phương pháp gợi mở vấn đáp.


- Phương pháp thực hành luyện tập.


- Phương pháp giảng giải minh họa. 
5. Thời gian nghiên cứu:


- Đề tài này được nghiện cứu và hoàn thành trong phạm vi chương trình Toán lớp 3.

- Thời gian thực hiện đầu năm học: 2017 - 2018.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

Bậc Tiểu học phải được coi là bậc học nền tảng, đặt nền móng cho giáo dục phổ thông.
- Dạy học và giáo dục ở Tiểu học không chỉ đặt nền không chỉ đặt nền móng cho giáo dục phổ thông mà còn đặt nền móng cho toàn bộ sự phát triển nhân cách con người, cho sự sáng tạo của học sinh sau này. Những gì thuộc về tri thức và kĩ năng và hành vi con người … được hình thành và định hình ở học sinh Tiểu học sẽ theo suốt cuộc đời mỗi con người ( Như kĩ năng viết, như kĩ năng thực hiện phép tính, như kĩ năng ứng xử trong cuộc sống thường ngày…) 

- Một trong những mục tiêu quan trọng của dạy học Toán lớp 3 là dạy cho học sinh về số và các phép tính. Trong bốn phép tính cộng , trừ, nhân, chia thì học sinh thấy khó nhất là phép tính chia. Ở lớp 2 các em đã được học phép chia nhưng chỉ là phép chia trong bảng. Đến lớp 3 kiến thức được mở rộng và nâng cao hơn. Học sinh phải biết chia số tự nhiên có đến năm chữ số cho số có một chữ số.
Vì vậy khi dạy giáo viên cần phải dựa vào mục tiêu dạy học, cơ sở lozic toán học để cung cấp nhiều kiến thức mới cho học sinh giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách có hệ thống, có cơ sở vững  chắc, tránh bỡ ngỡ, hụt hẫng trong tiếp thu bài. 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

Trong chương trình toán tiểu học, việc thực hiện bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia là tâm của chương trình. Một trong những yêu cầu đối với học sinh học sinh học xong lớp 3 là làm thành thạo phép chia các số tự nhiên có đến năm chữ số cho số có một chữ số. Trong việc thực hiện bốn phép tính số học, phép chia là một phép tính mà học sinh khó tiếp thu và dễ sai phạm. Việc chưa thông thạo phép chia đã ảnh hưởng nhiều đến việc dạy học toán ở giai đoạn cuối bậc tiểu học. Ở lớp 3, phép chia được hình thành đồng thời với phép nhân. Sau khi hình thành khái niệm phép chia, các bảng chia, phép chia được mở rộng từng bước.
+ Chia số tròn chục cho số có một chữ số.

+ Chia một tổng cho một số.
+ Thương tìm được có chữ số 0.

Qua thực tế tìm hiểu tình hình dạy học phép chia cho học sinh lớp 3 tôi rút ra một số nhận xét như sau:

Có nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy học nội dung phép chia các số tự nhiên; nắm được chương trình, định hướng đúng về phương pháp dạy học nội dung này sẽ góp phần giúp học sinh thực hiện phép chia thành thạo, đạt hiêu quả cao.
Giáo viên cần sử dụn phương pháp trực quan ( nhất là giai đoạn đầu), giảng giải –minh họa, gợi mở - vấn đápkhi hình thành khái niệm phép tính; khi thành lập bảng tính; hướng dẫn học sinh làm bài tập để định hướng cho học sinh làm.- Thường xuyên sử dụng phương pháp thực hành luyện tập trong quá trình rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia các số tự nhiên cho học sinh. Điều này rất thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh: giáo viên không phải giảng nhiều, còn học sinh có điều kiện tự rèn luyện kỹ năng cho mình.
- Bám sát và theo dõi từng bước thực hiện phép tính của học sinh để có biện pháp sửa sai kịp thời. Trong quá trình giảng dạy biết lựa chọn bài tập hợp lý tùy theo đối tượng học sinh.
Xuất phát từ thực tế dạy học; từ nhiệt tình học hỏi nghiên cứu của bản thân, từ sự động viên giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu để tìm ra biện pháp khắc phục hạn chế bản thân và giúp học sinh thực hiện phép chia đạt kết quả cao hơn


Đây cũng là lý do mà tôi chọn đề tài này, mong tìm ra những giải pháp nằm góp phần nâng cao kỹ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số.. Để từ đó, các em có thể thành thạo hơn với những phép tính khó và phức tạp ở các lớp trên.

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG:

1. Đặc điểm chung của trường Tiểu học:


- Trường có khá đông học sinh được chia làm 21 lớp.


- Trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, nhà thể chất, phòng đồ dùng dạy học, có nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại.


- Các lớp học được trang bị đồ dùng tương đối đầy đủ như: Bộ đồ dùng toán, tranh ảnh, SGK, SGK vở bài tập, máy tính, máy chiếu..


- Phụ huynh làm nghề tự do, cuộc sống vất vả nên chưa quan tâm đến con em.

2. Đặc điểm của lớp 3B

- Lớp 3B gồm 48 học sinh.


Trong đó: 



+ Có 22 học sinh nam



+ Có 26 học sinh nữ


- Học sinh phân bổ nhiều các thôn trong Xã.

3. Thuận lợi và khó khăn:

3.1. Thuận lợi:


- Ban Giám hiệu nhà trường năng nổ nhiệt tình, sáng tạo, luôn chỉ đạo sát sao việc dạy học của giáo viên và học sinh. 

- Phòng học đầy đủ ánh sáng, mát.


- Học sinh có đầy đủ đồ dùng như, SGK, vở bài tập, vở thực hành Toán và Tiếng việt.

- Nhà trường chuẩn bị cho giáo viên đầy đủ: SGK, sách tham khảo, tranh ảnh... tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy.


- 100% giáo viên đạt chuẩn, có tinh thần trách nhiệm.

3.2. Khó khăn:

* Về phía giáo viên:



- Chưa khơi dậy hứng thú học tập.


- Hình thức tổ chức các hoạt động dạy học chưa phong phú. Nhiều giáo viên cho học sinh luyện tập với không khí buồn tẻ, do đó có nhiều dạng bài tập lặp lại mà giáo viên không đổi mới các hình thức chữa bài chủ yếu chữa bài một cách đơn điệu

  * Về phía học sinh
- Học sinh chưa nắm vững các bảng chia cho nên khi thực hiện phép chia các em thường tìm thương trong phép chia bằng cách đọc nhẩm dà dần từ bảng nhân có thừa số là số chia.
- Kỹ năng cộng, trừ, nhân chưa thành thạo nên thường thực hành chậm hoặc kết quả bài tính bị sai mà các em chưa tìm ra sai sót nhầm lẫn của mình.

- Khó khăn nhất cho học sinh là bước chia nhẫm để tìm từng chữ số ở thương. Các em thường lúng túng và xác định số lần ở thương không đủ hoặc thừa. 

Qua khảo sát chất lượng đầu năm, kỹ năng người giải toán của lớp 3B và thu được kết quả như sau:

	Sĩ số
	Điểm 9 -10
	Điểm 7- 8
	Điểm 5-6 
	Dưới trung bình

	48
	10 em = 20.8%
	12em = 25%
	20em =41.6 % 
	04em = 12,6%



Từ thực trạng trên, để công việc đạt hiệu quả tốt, giúp các em có hứng thú trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, tôi đã mạnh dạn cải tiến phương pháp trong giảng dạy.

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 THỰC HIỆN TỐT PHÉP CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

1. Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung chương trình

Qua nghiên cứu nội dung, chương trình phép chia ở lớp 3 (chia hết và chia có dư) được phân phối trong 18 tiết dạy:

Tiết 27: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Tiết 28: Luyện tập.

Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư.

Tiết 30: Luyện tập (chia hết và chia có dư).

Tiết 35: Bảng chia 7.

Tiết 36: Luyện tập.

Tiết 69: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

Tiết 70: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 71: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

Tiết 72: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 113: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Tiết 114: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 115: Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 116: Luyện tập. 

Tiết 117: Luyện tập chung. 

Tiết 153: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. 

Tiết 154: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. (tiếp theo) 

Tiết 155: Luyện tập
Từ việc xác định được nội dung chương trình, bản thân đã thấy được mối liên hệ giữa các bài học. Từ đó chú ý huy động kiến thức học sinh đã có để học bài mới, đồng thời trang bị cho học sinh những lượng kiến thức cần thiết để làm cơ sở học các bài tiếp theo, tìm ra biện pháp giúp học sinh nắm vững các yêu cầu sau:

- Học sinh làm thành thạo phép chia bất kì một số nào, kể cả trường hợp phải lấy nhiều hơn một chữ số ở số bị chia để chia cho số chia.

- Biết ước lượng đủ, đúng, số lần ở thương.

- Thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân; mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Nắm vững thuật toán chia.

Để đạt được yêu cầu trọng tâm trên cần vận dụng tốt các phương pháp dạy học toán. Trên cơ sở sách giáo viên, sách giáo khoa, cần nghiên cứu tìm biện pháp tối ưu nhất để cụ thể hoá, vật chất hoá kỹ thuật tính trong quá trình thực hành phép chia.

2. Biện pháp 2: Họp phụ huynh - Thống nhất biện pháp giáo dục.

Chúng ta đều biết học sinh lớp 3 đến trường còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự quan tâm, nhắc nhở của cha mẹ và thầy cô. Các em chưa có ý thức tự giác học tập, chính vì vậy giáo dục ý thức tích cực học tập cho các em là một yếu tố không kém phần quan trọng giúp các em học tốt hơn. Nên ngay đầu năm học tôi nghiên cứu hồ sơ học sinh được giao nhận, tiến hành kiểm tra năng lực học toán của từng học sinh. Tổ chức họp Cha mẹ học sinh của lớp ngay đầu năm học và báo cáo cụ thể tình hình học toán của học sinh, để phối hợp tốt với gia đình học sinh trong việc nâng cao chất lượng học toán cho học sinh. Cha mẹ học sinh của lớp đều đồng tình sẽ động viên, nhắc nhở con em mình trong việc học tập ở lớp cũng như việc học tập ở nhà.
3. Biện pháp 3: Chuẩn bị của giáo viên.


Trước khi dạy bất cứ một dạng Toán nào, tôi đều dành thời gian nghiên cứu  kỹ lưỡng tất cả các bài tập của dạng Toán đó, từ bải giảng đến bài luyện, từ bài trong sách giáo khoa đến bài trong vở bài tập để thấy được phương pháp giảng dạy phù hợp, ngắn gọn, học sinh dễ tiếp thu, giáo viên nói ít.

-Chuẩn bị hệ thống câu hỏi phù hợp với khả năng tiếp thu bài của từng đối tượng  học sinh trong lớp.
Dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong quá trình giảng dạy để kịp thời xử lý.

Chẩn bị tốt đồ dùng dạy học.






4. Biện pháp 4: Sự chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị đầy đủ SGK


- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học toán.


- Để nắm được kiến thức mới học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ, nhân, chia mà SGK đã cung cấp để học sinh nắm chắc các kiến thức và vận dụng vào bài mới.
5. Biện pháp 5: Giúp học sinh học thuộc bảng nhân, chia
 
Bắt đầu từ lớp 2 học sinh làm quen với bảng cửu chương, không thuộc bảng cửu chương không thể làm phép tính nhân, chia. Nhưng làm cách nào để các em dễ học và thuộc bảng cửu chương thì không phải giáo viên nào cũng biết cách hướng dẫn các em hiệu quả. Giúp các em học thuộc , nhớ lâu bảng cửu chương là một phần bắt buộc của môn Toán.

Thực tế hằng ngày việc học thuộc bảng cửu chương tốn rất nhiều thời gian và khó khăn.Có những học sinh bộc bạch rằng: “Sau một thời gian dài để học, em đã thuộc bảng nhân 7 rồi, nhưng bảng nhân 8 và bảng nhân 9 em cố gắng mà vẫn chưa nhớ được”
Nếu hỏi bất chợt một vài phép nhân trong bảng mà học sinh đã thuộc là các em lẩm nhẩm từ đầu bảng mất rât nhiều thời gian. 

 
Thấy vậy, tôi bảo các em nếu thuộc bảng 7 rồi các em ôn lại cho chắc, còn bảng nhân 8 em học thuộc 3 dòng cuối cùng ( 8 x 8 = 64; 8 x9 = 72; 8 x 10 = 80) và hai dòng cuối bảng nhân 9 ( 9 x 9 = 81; 9 x 10 = 90) 
 
Sáng hôm sau cả lớp đều khoe đã thuộc mấy dòng mà thầy, cô đã yêu cầu. Tôi khẳng định với các em đã thuộc các bảng nhân, chia rồi chỉ có điều chưa hiểu rõ bản chất.
Ví dụ:
Xét bảng nhân 8.

8 x1 = 1 x 8 = 8

8 x 2 = 2 x 8 = 16

8 x 3 = 3 x 8 = 24

8 x 5 = 5 x 8 = 40

8 x 6 = 6 x 8 = 48

8 x 7 = 7 x 8 = 56

8 x 8 = 64 ( học mới )

8 x 9 =  72 ( học mới )

8 x 10 = 80 ( học mới )

Tôi gợi ý cho học sinh ôn lại tính chất giao hoán của phép nhân số tự nhiên.

Ví dụ: Em chưa thuộc 8 x 4 bằng bao nhiêu, vậy ở bảng 4, 4 x 8 bằng bao nhiêu.
Tương tự như vậy với các bảng nhân khác. Các em dễ học, dễ nhớ. Và kể từ bảng 2 trở đi , cứ mỗi bảng số dòng học thuộc lại giảm đi. Từ đó trở đi các em học rất nhanh thuộc, nếu lỡ có quên cũng dễ khắc phục. 
6. Biện pháp 6: Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt cách chia cho số có một chữ số.

6.1 Cách  ước lượng thương.

 
Việc rèn kĩ năng ước lượng thương là cả một quá trình. Thực tế của vấn đề này là nhẩm nhanh thương của phép chia. Để làm được việc này, ta thường cho học sinh làm tròn số bị chia và số chia để dự đoán chữ số ấy. Sau đó để thử lại. Nếu tích vượt qua số bị chia thì phải rút bớt chữ số đã dự đoán số ở thương, nếu còn kém số bị chia quá nhiều thì phải tăng chứ số ấy. Như vậy, muốn ước lượng thương cho tốt học sinh phải thuộc bảng nhân chia và biết nhân nhẩm trừ nhẩm nhanh, bên cạnh đó các em cũng phải biết cách làm tròn số thông qua một số thủ thuật. Cách làm như sau:
Làm giảm số bị chia ở mỗi lần chia.
  
Nếu số bị chia khi chia cho số chia không có trong bảng chia ta làm giảm số bị chia ( tức là giảm số bị chia đi 1; 2 hoặc 3 đơn vị ở số bị chia để chia)
Ví dụ 1: Muốn ước lượng 17 : 8  = ? Ở những tiết học đầu, tôi hướng hẫn như sau: Ta giảm xuống 1 đơn vị là 16, 16 : 8 được 2, sau đó thử lại 2 x 8 = 16 để có kết quả 17 : 8 = 2. Trên thực tế làm giảm giảm số đó đi 1, 2 hoặc 3 đơn vị để thử chọn khi chia giúp tìm thương cho đúng cho mỗi lần chia.

Ví dụ 2: 258 : 4 = ?

Lần thứ nhất:  lấy 25 : 4, 25 không có trong bảng chia 4, giảm 1 đơn vị được 24, 24 : 4 = 6, 6 x 4 = 24, 25 trừ 24 bằng 1.
Lần chia thứ hai: Hạ 8 thành 18, 18 không có trong bảng chia, giảm 18 đi 1 đơn vị được 17, 17 không có trong bảng chia 4, giảm 17 đi một đơn vị được 16, 16: 4 được 4, 18 – 16 = 2 dư 2.
Trong thực tế, các việc làm trên được tiến hành trong sơ đồ của thuật toán chia ( viết) với các phép thử thông qua nhân và trừ nhẩm. Nếu học sinh chưa nhân nhẩm và trừ nhẩm thành thạo thì lúc đầu cho các em làm tính vào nháp hoặc bút chì, nếu sai thì tẩy đi và điều chỉnh lại.

Để việc giảm số được đơn giản ta cũng có thể yêu cầu làm giảm số bị chia ở mỗi lần chia theo đúng quy tắc: giảm lần lượt đi 1, 2, 3… đơn vị. Chẳng hạn trong ví dụ 2 nếu ta giảm 18 thành 17 thì kết quả ước lượng không được nên phải giảm tiếp. Nếu học sinh hiểu vấn đề giáo viên hướng dẫn các em ước lượng 1 lần chuẩn như ở ví dụ 2: 18 : 4 (ta thấy 4 x 4 =16, 18 trừ 16 dư 2, 2 nhỏ hơn 4. Vậy 18 : 4 = 4)
6.2 Trường hợp chia hết.

Giáo viên giới thiệu phép chia và ghi lên bảng 96 : 3 = ? 

Cho học sinh đưa ra lời nhận xét về phép chia này sau đó giáo viên khẳng định:

Đây là phép chia cho số có một chữ số. Phép chia này không có trong bảng chia 3. Giáo viên hướng dẫn cách đặt tính và tính.

+ Đặt tính:

Viết số bị chia 96 lùi sang phải khoảng hai chữ số trong tưởng tượng , kẻ vạch như sau             Giáo viên kẻ mẫu trên bảng , sau đó viết số 3 trên vạch kẻ ngang.
+ Tính:Chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lượt 1:  Bắt đầu chia từ hàng chục: 9 chia 3 được 3. Viết 3 dưới vạch kẻ ngang. Sau khi viết thương ta kiểm tra lại xem lượt chia này còn hay hết bằng cách ta lấy 3x 3 = 9 viết 9 thẳng với cột chục của số bị chia và thực hiện trừ 9 trừ 9 bằng 0 viết 0 thẳng cột với 9.Như vậy cô đã thực hiện xong lượt chia thứ nhất . Tôi nhấn mạnh ở lượt chia này ta tính nhẩm: chia -nhân – trừ.
Lượt 2: Hạ 6 rồi tính nhẩm tương tự. Gọi học sinh  nêu miệng các bước chia – nhân – trừ, giáo viên viết bảng.
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Chia theo thứ từ từ trái sang phải 

. 9 chia 3 được 3, viết 3

3 nhân 3 bằng , viết 9

9 trừ 9 bằng 0, viết 0

. Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 6, viết 6

6 trừ 6 bằng 0, viết 0

Để khắc sâu kiến thức cho hoc sinh, tôi gọi một em lên bảng nêu lại từng lượt chia cho cả lớp theo dõi đồng  thời gắn các bước lên bảng. Như vậy học sinh vừa nghe bạn nêu vừa quan sát các thao tác của giáo viên chắc chắn các em sẽ hiểu kĩ hơn.
Khi học sinh đã hiểu được ví dụ cụ thể, giáo viên đặt câu hổi định hướng cho học sinh khái quát hóa.

Ví dụ: Phép chia này phải thực hiện mấy lượt chia? Mối lần chia co thực hiện theo những bước nào? 

Học sinh trả lời được câu hỏi này tức là các em đã nắm được kĩ thuật chia cho số có một chữ số.Tái hiện được 3 bước chia, chia , nhân, trừ cần được thực hiện trong một lần chia.

Ở tiết đầu học sinh thực hiện chia theo cách trừ viết đã là khó. Đến tiết 70 học sinh chia theo cách trừ nhẩm lại càng khó hơn nên tôi phải hướng dẫn kĩ hơn nữa.

Ví dụ: phép tính chia 1276 : 4 =? ( trang 117)
 
Tôi cũng cho học sinh nhận xét về phép chia này để cho các em thấy đây cũng là chia cho số có một chữ số nhưng số bị chia là số có 4 chữ số. ư

Lượt chia thứ nhất: vì 1 nhỏ hơn 4 nên lấy tiếp đến chữ số thứ hai tức là 12 : 4 được 3, viết 3.
 
3 nhân 4 bừng 12, 12 trừ 12 bằng  0 viết 0 thẳng cột trăm. 

Lượt chia thứ 2: Hạ 7, cho học sinh ước lượng thương bằng cách làm giảm số bị chia và số chia được thương là 1.
1nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3, viết 3 thẳng cột chục .

Lượt chia thứ 3: Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9.

9 nhân 4 bằng 36, 36 trừ 39 bằng 0, viết 0 thẳng cột đơn vị. 

	1276
	4

	  07
	319


              36
                0
- 12 chia 4 được 3, viết 3
- 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

- Hạ 7, 7 chia 4 được 1, viết 1

- 1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3, viết 3

- Hạ 6 được 36, 36 chia 4 được 9, viết 9

- 9 nhân 4 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Sau khi học sinh nắm được cách chia cho số óc một chữ số giáo viên hỏi để học sinh phát hiện đây là phép chia hết vì số dư bằng 0.

Đặt câu hỏi để học sinh khắc sâu kiến thức: Khi chia cho số có một chữ số ta làm hế nào?

Giáo viên khái quát để hoạc sinh nắm được hai bước thực hiện khi chia cho số có một chữ số.

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: chia lần lượt từ trái qua phải ( từ hàng cao đến hàng thấp).

· Khi chia cần lưu ý:

+ Lượt chia thứ nhất nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy đến chữ số thứ hai.

+ Lần chia nào có dư khi hạ chữ số của hàng tiếp theo ta nhớ gộp có số dư vào để chia.
6.4 Phép chia có dư.

Ví dụ: 9365 : 3 = ? 

Đây cũng là phép chia cho số có một chữ số tương tự như ví dụ trên ( làm theo hai bước ), bước 1: đặt tính; bước 2: chia theo thứ tự từ trái sang phải.
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Sau khi hướng dẫn học sinh chia xong tôi gọi một em học sinh nêu lại cách làm. Học sinh nêu đến đâu tôi gắn lên bảng các lần chia đến đấy cho các em tiện theo dõi.

Gọi học sinh khác nhận xét. Giáo viên khẳng định và hỏi lại:
+ Phép chia này có mấy lượt chia? Để thực hiện các lượt chia đó con phải làm gì? ( chia , nhân trừ nhẩm) 

Ví dụ 2: 2249 : 4 = ?

 
Gọi một học sinh lên bảng đặt tính rồi thực hiện tính cả lớp làm bài vào nháp. 
Sau đó tôi gọi học sinh nêu cách làm, em học sinh đó nêu đến đâu tôi gắn các lượt chia đến đấy, trong phép chia này các em phải ước lượng thương ở các lượt chia.( Lượt chia thứ 1: Học sinh nêu cách ước lượng thương: 22 không có trong bảng chia 4, làm tròn số bị xuống còn 20, lấy 20 chia 4 được 5, viết 5.
5 nhân 4 bằng 20 ; 22 trừ 20 bằng 2, viết 2.

Hạ 4 được 24; 24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0

Hạ 9, 9 không có trong bảng chia 4, hạ số bị chia xuống được 8, 8 chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1, viết 1.
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Sau ví dụ 2 tôi cho học sinh nhận xét về phép chia trên, học sinh nêu: đều có dư ở 3 lượt chia.
Cuối cùng tôi chốt lại kiến thức bằng các câu hỏi:

- Khi chia cho số có một chữ số con làm như thế nào? ( Bước1; đặt tính. Bước 2 chia từ trái sang phải)
- Phép chia trên là phép chia hết hay phép chia có dư?

- Con có nhận xét gì về số dư và số chia? Giáo viên cần nhấn mạnh cho học sinh số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.

6.5 Hướng dẫn trường hợp thương có chữ số 0.

Đây là trường hợp mà học sinh hay bị sai rất nhiều.

 Trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị.

Yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện đặt tính và tính, các học sinh khác làm bài vào nháp.

 Ví dụ 1: 560: 8 = ? 
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56 chia 8 được 7, viết 7.

7 nhân 8 bằng 56; 56 trừ 56 bằng 0.

Hạ 0; 0 chia 8  được 0, viết 0
0 nhân 8 bằng 0; 0 trừ 0 bằng 0
Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính của mình. Giáo viên nhận xét ý đúng và gắn các lượt chia.
Giáo viên đặt câu hỏi: Phép chia 560 : 8 là phép chia hết hay phép chia có dư? Vì sao?

Ở đây tôi nhấn mạnh cho các em: lượt chia cuối cùng 0 chia 8 được 0, viết vào bên phải của số 7.

· Trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng chục
Giáo viên viết lên bảng phép chia 2407 : 4 = ? 
Tiến hành tương tự như ở trường hợp ở trên.

	2407
	4
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Tôi cũng đưa ra một số câu hỏi giúp học sinh nắm vững kỹ thuật chia.

+  Phép  chia 2407 : 4  là phép chia hết hay phép chia có dư? Vì sao?

Con có nhận xét gì về số bị chia và số chia trong lượt chia thứ hai?

 
Sau khi gọi học sinh phát biểu tôi cũng củng cố lại cách chia và nhấn mạnh: Từ lần chia thứ hai, nếu số bị chia bé hơn số chia thì phải viết 0 ở thương rồi tiếp tụ hạ chữ sô tiếp theo của chữ số bị chia xuống và thực hiện chia tiếp,  “có bao nhiêu lần chia thì có bấy nhiêu chữ số được viết ở thương, viết đủ phép trừ ở các lượt chia .
Thực tế khi học sinh gặp trường hợp này các em hay quên không viết 0 vào thương mà vẫn cứ hạ chữ sớ tiếp theo của số bị chia xuống để chia tiếp.
Như vậy, từ các trường hợp chia cụ thể, riêng lẻ dưới sự hướng dẫn của giáo viên , học sinh tự tìm ra cái chung, cái khái quát trừu tượng khi học chia cho số có một chữ số.
       6.6. Hướng dẫn học sinh thực hành.

a. Bài tập về tính.

Sau khi đã hình thành kiến thức cho học sinh, học sinh đã nắm được cách chia cho số có một chữ số, giáo viên giúp các em vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề cụ thể. Đây là cơ hội để củng cố kiến thức mới, rèn kĩ năng thực hành, giải quyết vấn đề liên quan đến kiến thức mới.
 Cụ thể trong các tiết dạy về chia cho số có một chữ số tôi thấy hệ thống bài thực hành được sắp xếp hợp lý, vừa sức phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh từ đơn giản đền phức tạp.

Ví dụ: Bài 1: Đặt tính rồi tính ( Trang 165) 

15273: 3
18842: 4
36083: 4
Với bài tập này tôi yêu cầu học sinh xác định được nhiệm vụ rồi thực hiện .

Để giúp các em thực hiện tốt cách chia tôi nhấn mạnh. Cần chia lần lượt từ trái sang phải bắt đầu từ hàng cao nhất ( hàng trăm) đến hàng thấp nhất ( hàng đơn vị ). Tôi cho các em làm bài rồi chữa bài.
Ví dụ phép tính

	18842
	4

	  28
	4710
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Ở phép chia này tôi hỏi học sinh;

· Ở lần chia thứ nhất con ước lượng thương như thế nào?

· Đây là phép chia hết hay phép chia có dư

· Trong phép chia có dư con chú ý điều gì?

· Con thực hiện mấy lượt chia?
Tôi nhấn mạnh cho học sinh: Khi chia cho số có một chữ số nếu ở lượt chia thứ nhất lấy một chữ số để chia mà bé hơn số chia thì chúng ta phải lấy tiếp đến số thứ hai.

Đối với kiểu bài tập về tính này cái quan trọng của bài là học sinh có kĩ năng chia đúng, thành thạo. Tuy nhiên cách đặt tính của các em cũng cần thiết vì con một số em hay quên kẻ ngăn cánh giữa số bị chia và số chia, giữa chia và thương; cách trình bày chưa đẹp ; số dư ở mỗi lần chia viết còn lệch hàng…Người giáo viên cần phải cú ý đến điều này để sửa cho các em.

b) Bài tập về giải toán.

Ở đây yêu cầu học sinh vận dụng kĩ năng thực hiện phép chia vào giải toán có lời văn. Qua đó củng cố các kiến thức có liên quan.
Ví dụ bài tập 2 trang 118

Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe.

Trước hết tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề toán .

Gọi học sinh đọc lại đề bài. Học sinh nêu những yếu tố mà đề bài cho và những yếu tố cần tìm rồi gạch chân những từ quan trọng vào sách giáo khoa.

 Đây là bài toán về phép chia có dư nên tôi đã gợi ý: Muốn biết lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe thì ta làm thế nào? 

Học sinh xác định được phép tính đúng cần thực hiện rồi mới trả lời nọi dung cần tính. Tiếp đó tôi cho các em làm bài vào vở và chữa bài.
 Khi chữa bài, ngoài việc củng cố kĩ năng thực hiện phép chia có dư, các em còn được củng cố kĩ năng giải toán, về cách trình bày bài.

 
Để đánh giá được khả năng nhận thức của học sinh, tôi yêu  cầu giải thích cách làm của mình.

Hoặc bài 2 trang 166. 

Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 4 cái bánh. Số bánh này đem chia đều cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh?

Đây cũng là bài tập vận dụng phép chia để giải nhưng qua bài tập các em còn được củng cố giải bài toán hợp bằng hai bước tính.
Bước 1: Tìm số bánh có trong 4 hộp.

Bước 2: Tìm số bạn được nhận bánh. 
Bài giải

Số bánh trong 4 hộp là:

105 x 4 = 120 ( chiếc)

Số bạn được nhận bánh là:

120 : 2 = 60 ( bạn)

c) Bài tập về tìm thành phần chưa biết.

 Ví dụ bài 2 trang 120 tiết luyện tập.

 
x x 7 = 2107               8 x x = 1640                            x x 9 = 2736
Tôi đặt câu hỏi: Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? Và định hướng cho học  sinh x là thành phần nào trong mỗi phép nhân.

Sau đó tôi cho các em tự làm bài và chữa bài.Tôi hỏi:

- Vì sao ở phần a khi tìm x con lại lấy 2107 : 7? 

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

Qua bài tập, tôi đã khắc sâu kĩ năng chi cho số có một chữ số; cách tìm thừa số chưa biết.

d) các dạng bài tập khác:

 
Ngoài 3 kiểu bài mà tôi vừa nêu, trong các tiết dạy về chia cho số có hai chữ sô, các em còn được làm bài tập khác: như tính giá trị biểu thức hay điền Đ hoặc S để củng cố kiến thức vừa học.Qua mỗi bai tập giáo viên giúp học sinh ôn tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và một số kiến thức bổ sung.
7. Biện pháp 7: Khích lệ học sinh tạo hứng thú trong học tập.

Đặc điểm chung của học sinh Tiểu học là thích được khen hơn chê, hạn chế chê các em trong học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, nếu ta không biết kết hợp tâm lý từng học sinh mà cứ quá khen sẽ không có tác dụng kích thích. Đối với những em chậm tiến bộ, thường rụt rè, tự ti. Vì vậy tôi luôn luôn chú ý nhắc nhở, gọi các em trả lời hoặc lên bảng làm bài. Chỉ cần các em có một "tiến bộ nhỏ" là tôi tuyên dương ngay, để từ đó các em sẽ cố gắng tiến bộ và mạnh dạn, tự tin hơn. Đối với những em học khá, giỏi phải có những biểu hiện vượt bậc, có tiến bộ rõ rệt tôi mới khen. Chính sự khen, chê đúng lúc, kịp thời và đúng đối tượng học sinh trong lớp đã có tác dụng khích lệ học sinh trong học tập.


Ngoài ra, việc áp dụng các trò chơi học tập giữa các tiết học cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng giúp học sinh có niềm hăng say trong học tập, mong muốn nhanh đến giờ học và tiếp thu kiến thức nhanh hơn, chắc hơn. Vì chúng ta đều biết học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp 3 nói riêng có trí thông minh khá nhạy bén, sắc sảo, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển tư duy toán học nhưng các em cũng rất dễ bị phân tán, rỗi trí nếu bị áp đặt, căng thắng hay quá tải. Hơn nữa cơ thể của các em còn đang trong thời kì phát triển hay nói cụ thể hơn là các hệ cơ quan còn chưa hoàn thiện, vì thế sức dẻo dai của cơ thể còn thấp nên trẻ không thể ngồi lâu trong giờ học cũng như làm một việc gì đó trong một thời gian dài. Vì vậy muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học tức là kiểu dạy học: "Lấy học sinh làm trung tâm", hướng tập trung vào học sinh, trên cơ sở hoạt động của các em. Trong mỗi tiết học, tôi thường dành khoảng 2 - 3 phút để cho các em chỉ giải lao tại chỗ bằng cách chơi các trò chơi học tập vừa giúp các em thoải mái sau giờ học căng thẳng, vừa giúp các em có phản ứng nhanh nhẹn, ghi nhớ một số nội dung bài đã học...

Tóm lại: Trong quá trình dạy học người giáo viên không chỉ chú ý đến rèn luyện kĩ năng, truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải quan tâm chú ý đến việc: "Khuyến khích học sinh tạo hứng thú trong học tập".
v. Kết quả nghiên cứu
 Nhờ áp dụng, kết hợp các biện pháp trên trong giảng dạy mà tôi thu được những kết quả như sau:

	Sĩ số
	Điểm 9 -10
	Điểm 7- 8
	Điểm 5-6 
	Dưới trung bình

	48
	21em = 43.75%
	14em = 29.2 %
	12em =25 % 
	01em = 20.5%


Có được kết quả như vậy một phần nhờ tinh thần học tập tích cực, tư giác của học sinh, sự quan tâm nhắc nhở của phụ huynh học sinh, bên cạnh đó là các biện pháp giáo dục đúng lúc, kịp thời của giáo viên.
 Qua kết quả đạt được trên tôi thấy số học sinh có điểm dưới trung bình đã giảm, số học sinh đạt điểm 9- 10 tăng. So với đầu năm học thì kết quả trên thật là một điều đáng mừng. Điều đó cho thấy những cố gắng trong đổi mới phương pháp dạy học của tôi đã có kết quả khả quan. Đó chính là động lực giúp tôi tiếp tục theo đuổi ý tưởng của mình.
 Với kết quả này, chắc chắn khi các em học nên lớp trên, các em sẽ vẫn tiếp tục phát huy hơn nữa với các phép tính chia yêu cầu ở mức độ cao hơn.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:
Ở tiểu học, việc dạy cho học sinh thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia là quá khó, đặc biệt là dạy cho học sinh làm được phép tính chia càng khó hơn. Chính vì vậy dạy học cho học sinh thực hiện tốt cách chia cho số có một chữ số ở lớp 3 là vô cùng quan trọng, người giáo viên phải thực sự chú ý đến vấn đề này.
Bằng một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 chia cho số có một chữ số như tôi đã trình bày ở trên tôi thấy kết quả thật khả quan.

· Học sinh có kĩ năng thành thạo khi thực hiện phép chia cho số có một chữ số.

· Học sinh vận dụng các phép chia vào làm tính và giải toán đạt kết quả cao. 

· Giờ học sôi nổi, hào hứng, cô và trò phối hợp nhịp nhàng.

· Vai trò làm chủ hoạt động học tập của học sinh được nâng cao, các em tự giác, tích cực học tập.

· Tôi nhận thấy rằng học sinh của mình có kĩ năng chia cho số có một chữ số tốt.

· Chất lượng môn Toán của lớp tôi cũng tăng lên rõ rệt.

2. Bài học kinh nghiệm:


Qua những vướng mắc thực tế, cùng với lòng say mê, nhiệt tình nghiên cứu và áp dụng thực tế vào lớp học do tôi chủ nhiệm đã giúp tôi hoàn thành ý tưởng của mình. Mỗi lần thực hiện, vận dụng vào thực tế lớp học tôi lại rút ra được một vài kinh nghiệm sau:

- Người giáo viên phải thực sự có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, với lương tâm trách nhiệm của người thầy.


- Trong quá trình giảng dạy phải luôn nắm bắt, đúc rút những vướng mắc, khó khăn thực tế ở lớp mình dạy, để từ đó nghiên cứu tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.


- Mỗi biện pháp giáo dục của giáo viên phải được thực hiện đúng thời điểm, đúng nội dung ở từng bài học.


- Không nên quá phụ thuộc vào sách giáo viên, vì sách giáo viên chỉ là tài liệu hướng dẫn - tham khảo, không thể áp dụng đại trà với mọi đối tượng học sinh trong lớp được.

- Cần quan tâm, động viên, khuyến khích, giúp đỡ các em vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt hơn.

- Luôn tạo ra không khí học tập vui tươi, thoải mái.


- Phải cố gắng khắc phục các sai lầm của các em trong mỗi bài, mỗi phần, mỗi lượt chia, tránh để các sai lầm dồn lại sẽ khó giải quyết.


- Điều rất quan trọng nữa là sự mềm mỏng, kiên trì uốn nắn học sinh của giáo viên trong mọi lúc của giờ học.


- Trong từng tiết học, người giáo viên cũng cần tìm ra nhiều biện pháp, nhiều hình thức hoạt động học tập như: Làm việc chung với lớp, làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm... và tập trung chú ý tới cả 3 đối tượng để giúp các em học tốt hơn.


- Người giáo viên cần phải luôn luôn có ý thức học hỏi và trau dồi kiến thức để dáp ứng với yêu cầu ngày một đổi mới của xã hội. Muồn thế, người giáo viên phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tự tìm tòi trong các tài liệu có liên quan tham gia tích cực vào các lớp nghiệp vụ do ngành, trường tổ chức. Điều quan trọng nhất trong dạy học là: "Lòng yêu nghề và trình độ chuyên môn của mỗi giáo viên".
3. Khuyến nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quá trình dạy học môn Toán cũng như các môn học khác, tôi xin đề xuất một số ý kiến khuyến nghị với các cấp lãnh đạo như sau:

3.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trang bị cho giáo viên đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời động viên khuyến khích đối với đội ngũ giáo viên và học sinh.

- Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, chuyên đề, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học nhằm bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

- Cập nhật thông tin mới, cung cấp tài liệu sách tham khảo, sách bồi dưỡng để giáo viên nghiên cứu, học tập.

3.2. Đối với nhà trường:

- Trang bị cho giáo viên đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

3.3. Đối với đồng nghiệp:

- Không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn và đổi mới vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung bài học và từng đối tượng học sinh.

- Luôn có niềm tin tưởng hi vọng vào học sinh để đầu tư giáo dục các em.


Nếu được thực hiện đồng bộ, đúng lúc, kịp thời biện pháp trên, tôi tin rằng chất lượng môn toán nói chung và phần phép chia nói riêng có kết quả nhất định và là nền móng vững chắc để các em học tốt hơn ở các lớp sau.


Với một vài kinh nghiệm này, tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy phép chia cho học snh lớp 3.


Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của Ban giám hiệu của các đồng nghiệp để tôi hoàn thiện mình hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
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